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Thứ hai,  ngày 24 tháng 2 năm 2020 

Ôn luyện Tiếng Việt 

1. Bài tập: 

Bài 1. Điền cọp, cạp hoặc tháp. Nối chữ với tranh: 

 

 

 

 

 

 

         …….  rùa                                 con  …….                                      bọ   …….  

Bài 2. Nối ô chữ, đọc, viết các từ thích hợp vào chỗ trống: 

  

 

 

 

Bài 3. Điền vần op hay ap? 

Ng…… ngắn ng …… dài   ;         Đầu đội trời, chân đ..... đất ;             G….. gió thành bão. 

 

2. Luyện đọc: 

Vàng nhƣ mặt trăng 

Treo trên vòm lá 

Da nhẵn mịn màng 

Thị ơi! Thơm quá! 

 

 

 

 

góp 

hỏi 

tháp 

chóp 

hội 

đáp 

phần 

núi 

họp 

rùa 

. 
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Ôn luyện Toán 

 

1. Tính: 

15

  5
         

16

  3
          

12

  7
         

19

  9
         

18

  5
          

14

  4
  

 …..           …...            …...           …...           …...            …...  

 

2. Tính nhẩm: 

   10 + 5 = ……              10 + 2 =…….             15 – 2 = ……. 

   15 – 3  = ……             16 + 1 =…….             18 + 1 = ……. 

   10 + 7 = ……              19 + 0 =…….             11 + 4 = ……. 

3. >, <, = ? 

  13 – 3             9                                  10               19 – 9  

  16 – 6             12                                11 – 1              18 – 5 

4. Viết phép tính thích hợp: 

Có       : 14 quạt máy 

Đã bán:   4 quạt má y 

Còn     : …. quạt máy? 

     

 

5. Số: 

16 -            = 12                                           - 5 = 14  

12 +           = 14                                           + 3 = 18  

6. Hình dƣới có số đoạn thẳng là:…… 
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Thứ ba,  ngày 25 tháng 2 năm 2020 

Ôn luyện Tiếng Việt 

1. Bài tập: 

Bài 1. Điền cặp, bắp hoặc bập. Nối chữ với tranh: 

 

 

 

 

 

 

         …….  bênh                                   …….  sách                                    cải …….  

Bài 2. Nối ô chữ, đọc, viết các từ thích hợp vào chỗ trống: 

  

 

 

 

Bài 3. Điền vần ăp hay âp? 

Đ….  đập be bờ. 

Chúng em tập múa, t…. hát. 

Đêm qua em mơ g….. Bác Hồ. 

2. Luyện đọc: 

Tập tầm vông 

Tay không tay có 

Tập tầm vó 

Tay có tay không. 

ngăn 

tấp 

thắp 

chắp 

đắp 

nập 

nắp 

cánh 

đê 

nến 

. 
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Ôn luyện Toán 

 1. Đặt tính rồi tính: 

12 + 3   17 – 2   14 + 4   18 – 6  

……..   ……..   ……..   ……… 

……..   ……..   ……..   ……… 

……..   ……..   ……..   ……… 

2. Viết các số 13, 8, 19, 5, 17, 20 theo thứ tự: 

a) Từ bé đến lớn: ...............................................................  

b) Từ lớn đến bé:  ..............................................................  

3. Số? 

 

 

 

 

 

4. Nối các phép tính có kết quả bằng nhau: 

 

 

 

 

 

 

5. Viết phép tính thích hợp: 

Có         : 12 bạn 

Thêm    :   7 bạn 

Có tất cả: …. bạn? 

 

 

 

 

     

17 

+ 2 - 3 + 2 + 4 

18 

- 6 - 2 + 6 - 3 

15 + 2  19 – 9   17 – 3   10 + 6   18 – 6   

8 + 2   11 + 5   11 + 1   19 – 2   19 – 5   
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Thứ tƣ,  ngày 26 tháng 2 năm 2020 

Ôn luyện Tiếng Việt 

1. Bài tập: 

Bài 1. Điền lốp, hộp hoặc chớp. Nối chữ với tranh: 

 

 

 

 

 

 

        tia …….                                     …….  xe                                       ……. bút 

Bài 2. Nối ô chữ, đọc, viết các từ thích hợp vào chỗ trống: 

  

 

 

Bài 3. Điền vần ôp hay ơp? 

Hai con sông h…. thành một dòng. 

Nhanh nhƣ ch…. , chú mèo từ trong gầm tủ nhảy vọt ra. 

Mƣa rơi l…   đ….. 

2. Luyện đọc: 

Mƣa 

Mƣa 

Ù ù nhƣ xay lúa 

Lộp bộp 

Lộp bộp… 

Bố em đi cày về 

Đội sấm 

Đội chớp 

Đội cả trời mƣa… 

 

tốp 

sấm 

rợp 

lớp 

đớp 

chớp 

ca 

học 

mồi 

mát 

. . 

. 
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Ôn luyện Toán 

 

Khoanh vào chữ đặt trƣớc đáp án đúng (câu 1, 2): 

1. Số 15 đọc là: 

A. mƣời năm            B. mƣời lăm               C. một năm 

2.  Số nào dƣới đây lớn hơn 18? 

A, 19                         B. 16                           C. 10 

3. Số? 

   

Số liền trƣớc Số đã cho Số liền sau 

 11  

 18  

 19  

 15  

 

4.a)  Viết các sô từ 10 đến 20: 

 .....................................................................................................................................  

   b) Viết các sô từ 20 đến 10: 

 .....................................................................................................................................  

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán: 

 

 

 

 

Bài toán: Em có …… sách, mẹ cho thêm ….. sách. Hỏi em có tất cả bao nhiêu sách? 
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Thứ năm,  ngày 27 tháng 2 năm 2020 

Ôn luyện Tiếng Việt 

1. Bài tập: 

Bài 1. Điền dép, chép hoặc bếp. Nối chữ với tranh: 

 

 

 

 

 

 

             đầu …….                                   cá …….                                     đôi …….  

Bài 2. Nối ô chữ, đọc, viết các từ thích hợp vào chỗ trống: 

  

 

 

Bài 3. Điền vần ep hay êp? 

Ai cũng khen cô ấy đ ngƣời, đ cả nết. 

Tết Trung thu, mẹ mua cho em chiếc bánh hình cá ch 

Chúng em x       hàng vào lớp. 

2. Luyện đọc: 

Trong chùm rễ cỏ 

Con cua áo đỏ 

Cắt cỏ trên bờ 

Đẹp ơi là đẹp! 

Chị ốc nằm bẹp 

Nên áo lấm bùn 

Chú chạch hay luồn 

Sao không lấm áo. 

 

 

xinh 

lễ 

đèn 

gạo 

giày 

xếp 

đẹp 

phép 

dép 

nếp 

. . 



8 

 

Ôn luyện Toán 

 

 

1. Số: 

   10 + …. = 17          16 – ….. =  13         14 + 3 =  .....         17 – 4 – …..= 11 

  …. + 3    = 17          15 –  3    =  ….        .....-  5 =  12          15 +  ….. – 7= 10 

2. Điền các số sau vào bảng theo mẫu: 13; 15; 11; 20; 12; 19 

Số Chục Đơn vị Đọc số 

13 1 3 Mƣời ba 

    

    

    

    

    

 

3. Trong hình dƣới đây có: 

 

…… điểm 

……. đoạn thẳng 

……. hình tam giác 

 

4.Viết tiếp câu hỏi để có bài toán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài toán: Có 1 lợn mẹ và 4 lợn con. Hỏi ……………………………………………………? 



9 

 

Thứ sáu,  ngày 28 tháng 2 năm 2020 

PHẦN THƢỞNG: VỪA HỌC VỪA CHƠI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Các em tìm, viết tên các con vật rồi tô màu cho thật đẹp các con vật đó. 

 

 ..............................................................................................................................................  

 CÁC EM LÀM BÀI TỐT NHÉ! - CÔ PHƢƠNG  


